
  
  

BẢNG NHÂN 5 (SỐ 1)

  Thời gian: Không giới hạn   |   Số câu: 10

 
Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Lớp / Đơn vị: Ngày thi:

  
1. 5 x ___ = 50

Đáp án: ............................................................

  
2. ___ x 5 = 15

Đáp án: ............................................................

  
3. 5 x ___ = 25

Đáp án: ............................................................

  
4. ___ x 5 = 5

Đáp án: ............................................................

  
5. 5 x ___ = 0

Đáp án: ............................................................



  
6. ___ x 5 = 35

Đáp án: ............................................................

  
7. 5 x ___ = 20

Đáp án: ............................................................

  
8. ___ x 5 = 10

Đáp án: ............................................................

  
9. 5 x ___ = 45

Đáp án: ............................................................

  
10. ___ x 5 = 30

Đáp án: ............................................................



ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
10 C E A ? 7 D B 9 6

  
  Gợi ý / Giải thích:  

  Câu 1: Tìm số nhân với 5 để được 50  

  Câu 2: Tìm số nhân với 5 để được 15  

  Câu 3: Tìm số nhân với 5 để được 25  

  Câu 4: Tìm số nhân với 5 để được 5  

  Câu 5: Tìm số nhân với 5 để được 0  

  Câu 6: Tìm số nhân với 5 để được 35  

  Câu 7: Tìm số nhân với 5 để được 20  

  Câu 8: Tìm số nhân với 5 để được 10  

  Câu 9: Tìm số nhân với 5 để được 45  

  Câu 10: Tìm số nhân với 5 để được 30  
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